Unit 3: Gerunds and Infinitives
	            S   +   V    +  V               V-ing 
                                              to – infinitive 




1. V + V-ing:
avoid:      tránh né        She  avoids  meeting  him.
deny:       phủ nhận
finish :     hoàn thành
give up :  từ bỏ, chịu thua
mind:       bận tâm, làm phiền
spend + money/ time + V-ing: dùng bao nhiêu tiền, thời gian làm gì
look forward to:     mong đợi
get used to = be used to:   quen với việc làm gì
object to:       chống lại
can’t help:     không thể nhịn được
can’t stand:   không thể chịu được

2. V+ to – infinitive:
agree:    đồng ý     We agree  to go with them.
decide:  quyết định
expect:  mong đợi
fail:        thất bại
hope:     hy vọng
want:     muốn

3. V + sb + to-infinitive:
allow:        cho phép   His parents  allow  him to go out with his friends.
ask:           yêu cầu 
expect:      mong đợi
tell:            bảo
want:         muốn
would like: muốn
remind:      nhắc nhở
4. V+ V-ing/to-infinitive ( same meaning):
begin:   bắt đầu   --> It  began  raining. = It  began  to rain.
hate:     ghét
like:       thích
start:     bắt đầu
prefer:  thích hơn

5. V +V-ing/to-infinitive ( different meaning):
try + to-infinitive:  cố gắng
· He tries  to study hard.

try + V-ing:           thử làm gì
· She tries  wearing new shoes.

remember + to-infinitive:  nhớ trước, làm sau
· Before you leave, remember to lock the door.

remember + V-ing:           làm trước rồi nhớ lại
· He remembered  meeting her somewhere.

forget + to-infinitive:          vì quên nên không làm

forget + V-ing:                  quên đã làm gì ( làm rồi, sau đó quên)

6. Go + V-ing: 
Go camping:    đi cắm trại
Go hunting:     đi săn bắn
Go skating:     đi trượt patin
Go dancing:    đi khiêu vũ
Go jogging:     chạy bộ
Go swimming:  đi bơi 

7. Prepositions + V-ing:
(in/on/at/of/to/with/without)
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He’s fond of  playing sports.
She’s interested in watching TV.
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